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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan tăng, Việt Nam giảm nhẹ, Ấn 

Độ không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 630 USD/tấn, tăng 13 USD/tấn so 

với tuần trước. Do một số đợt giao hàng được thực hiện, mặc dù với 

số lượng nhỏ. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 453 USD/tấn, không 

đổi so với tuần trước. Nhu cầu vẫn còn yếu do các thương nhân nhập 

khẩu đang kỳ vọng giá sẽ giảm. [1] 

Trái với gạo Thái Lan, giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 655 

USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Do nguồn cung khan 

hiếm, các nhà xuất khẩu khó để ký hợp đồng mới. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Myanmar có thể sẽ hạn chế 

xuất khẩu tất cả các loại gạo 

từ ngày 1/9 – 15/10/2023. 

 

❖ Bulog, công ty thu mua 

lương thực nhà nước của 

Indonesia, đang tìm cách 

nhập khẩu gạo  từ 

Campuchia và Myanmar để 

bổ sung vào kho dự trữ của 

Chính phủ. 

 

❖ Ấn Độ đang xem xét thêm 

việc hạn chế các hoạt động 

xuất khẩu gạo. 

 

❖ Sản lượng gạo niên vụ 

2023/24 của Hoa Kỳ ước đạt 

9,2 triệu tấn, tăng 2,0 triệu 

tấn so với cùng kỳ năm 

trước. 
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Myanmar: Theo báo Thanh niên, Myanmar có thể 

sẽ hạn chế xuất khẩu tất cả các loại gạo từ ngày 

1/9 – 15/10/2023. Thời điểm 15/10/2023 được 

xem là lúc Myanmar sẽ cơ bản kết thúc vụ thu 

hoạch lúa lớn nhất trong năm. Hiện tại, Myanmar 

và Indonesia đang có thỏa thuận (chưa được ký 

kết) mua bán gạo lớn nhất từ trước tới nay với 

sản lượng lên đến 80.000 - 100.000 tấn. Tuy 

nhiên, nếu lệnh hạn chế được ban bố, Myanmar 

sẽ phải cân đối lại sản lượng và giá cả cho phù 

hợp với thị trường. [2] 

Bên cạnh Thái Lan và Việt Nam, Myanmar cùng 

với một số nước Đông Nam Á như Campuchia 

đang nổi lên là nguồn cung gạo quan trọng của 

thế giới sau khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất 

khẩu gạo vào 20/7/2023. [2] 

Indonesia: Bulog, công ty thu mua lương thực 

nhà nước của Indonesia, đang tìm cách nhập 

khẩu gạo  từ Campuchia và Myanmar để bổ sung 

vào kho dự trữ của Chính phủ do quốc gia này dự 

báo sản lượng có thể sẽ bị gián đoạn dưới tác 

động của El Nino. Trong năm nay, Bulog đã nhập 

khẩu 1,6 triệu tấn gạo từ Thái Lan, Việt Nam, Ấn 

Độ và Pakistan. Ngoài ra, công ty này cũng thu 

mua 786.697 tấn gạo từ thị trường trong nước. 

Hiện nay, Indonesia đã ban hành hạn ngạch nhập 

khẩu 2 triệu tấn gạo cho năm 2023. Theo dữ liệu 

từ Chính phủ Indonesia, sản lượng gạo của nước 

này ước đạt 31,56 triệu tấn, trong khi mức tiêu thụ 

đạt 30,84 triệu tấn. [3] 

Ấn Độ: Ấn Độ chính thức công bố áp dụng mức 

thuế xuất khẩu 20% đối với mặt hàng gạo đồ. Sắc 

lệnh được công bố lúc nửa đêm ngày 25 rạng 

sáng 26/8/2023 và có hiệu lực ngay lập tức cho 

đến ngày 16/10/2023. [4] 

 

Hoa Kỳ: Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 

sản lượng gạo niên vụ 2023/24 ước đạt 9,2 triệu 

tấn, tăng 2,0 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Xuất khẩu gạo ước đạt 3,6 triệu tấn tăng 0,7 triệu 

tấn so với cùng kỳ năm trước, do nguồn cung lớn 

và giá xuất khẩu thấp hơn. Xuất khẩu gạo hạt dài 

ước đạt 2,4 triệu tấn, chủ yếu xuất khẩu tới các 

quốc gia Mỹ La-tinh và khu vực Trung Đông. 

Trong khi xuất khẩu gạo hạt trung bình và hạt 

ngắn ước đạt 1,2 triệu tấn tới Nhật Bản, Hàn 

Quốc và Đài Loan. [5] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.433 

VNĐ/kg, tăng 33 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.600 

VNĐ/kg, tăng 71 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.942 

VNĐ/kg, giảm 8 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình đang đẩy mạnh 

cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa. 

Việc đẩy mạnh cơ giới hóa đã góp phần giảm chi phí sản xuất, tạo 

dòng sản phẩm chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng, đặc biệt có hiệu 

quả rõ rệt trong cải thiện môi trường đồng ruộng. Các cánh đồng lớn 

và liên kết trong sản xuất lúa tại các tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng 

đã từng bước được hình thành tạo nên mô hình sản xuất với chuỗi giá 

trị gia tăng.  [2] 

Tại Hà Nam, việc phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy đã giúp tiết 

kiệm hơn 10% lượng thuốc và chi phí, hạn chế lượng thuốc bảo vệ 

thực vật sử dụng trên đồng ruộng, góp phần đáng kể vào việc bảo vệ 

môi trường, hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững. Từ việc 

giảm chi phí sản xuất khi sử dụng máy móc cơ giới, sẽ nâng cao lợi 

nhuận lên 15-20% so với làm thủ công trước đây. Tại Thái Bình, cơ 

giới hóa cũng giúp giảm chi phí cho các khâu như: gặt lúa giảm từ hơn 

2,1 đến 2,7 triệu đồng/ha; khâu gieo trồng giảm từ 2,7 đến 3,2 triệu 

đồng/ha; khâu làm đất giảm từ 1,2 đến 2,1 triệu đồng/ha. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến tăng 

giảm trong tuần. 

 

❖ Các tỉnh khu vực phía nam 

đồng bằng sông Hồng đẩy 

mạnh cơ giới hóa đồng bộ 

trong sản xuất nông nghiệp. 

 

❖ Vụ Mùa năm 2023, huyện Mê 

Linh, TP. Hà Nội gieo cấy 

được 3.320 ha lúa. 

 

❖ Đại học Trà Vinh triển khai 

thành công mô hình canh tác 

lúa theo hướng hữu cơ tại xã 

Song Lộc, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh. 

 

❖ Ngày 23/8/2023, UBND huyện 

Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ 

chức sơ kết kết quả thực hiện 

đề án phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao. 

 

❖ Tại Phú Yên, nắng nóng kéo 

dài đã khiến cho 1.000 ha lúa 

đang trong giai đoạn làm 

đòng trổ bông bị thiếu nước 

có khả năng ảnh hưởng tới 

năng suất cây lúa. 
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Hà Nội: Vụ Mùa năm 2023, huyện Mê Linh gieo 

cấy 3.320 ha lúa. Hiện nay, hầu hết lúa Mùa đang 

ở giai đoạn làm đòng - trỗ bông. Những ngày này, 

ngành Nông nghiệp và nông dân thường xuyên 

bám sát đồng ruộng, kịp thời phát hiện và phòng 

trừ sâu bệnh gây hại, phấn đấu giành vụ Mùa thắng 

lợi. [3] 

Trà Vinh: trường Đại học Trà Vinh đã triển khai 

thành công mô hình canh tác lúa theo hướng hữu 

cơ tại xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh. Đây là mô hình mới so với tập quán canh tác 

của nông dân địa phưng và hứa hẹn mở ra hướng 

đi mới trong sản xuất nông nghiệp bền vững và 

nâng cao thương hiệu gạo Việt. Sản xuất lúa theo 

hướng hữu cơ có chi phí thấp hơn nhưng chất 

lượng sản phẩm cao hơn và tăng lợi nhuận cho 

nông dân với năng suất ước đạt 07 tấn/ha. [4] 

Mô hình này đã giúp người nông dân làm quen với 

các yêu cầu kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn 

hữu cơ, đồng thời góp phần đẩy mạnh phát triển 

nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông 

nghiệp hữu cơ, gắn với công nghiệp chế biến nông 

sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền 

vững với chuỗi giá trị nông sản của tỉnh Trà Vinh. 

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp hữu 

cơ với sản phẩm chủ lực là lúa gạo. [4] 

Long An: Ngày 23/8/2023, UBND huyện Tân 

Thạnh tổ chức sơ kết kết quả thực hiện đề án phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mục 

tiêu của đề án là phát triển sản xuất ứng dụng kỹ 

thuật nuôi trồng công nghệ cao, thích ứng biến đổi 

khí hậu diện tích mô hình nhân rộng lúa ứng dụng 

công nghệ cao giai đoạn 2021-2025. Đến nay đã 

thực hiện được trên 7.500 ha lúa ứng dụng công 

nghệ cao, đạt 114% kế hoạch giai đoạn 1. Hiện mô 

hình đang được tiếp tiếp dục duy trì nhân rộng với 

66 mô hình, với gần 1.400 hộ tham gia với diện tích 

gần 4.000 ha, đạt gần 90% kế hoạch giai đoạn 2.  

Đồng thời, tỉnh cũng xây dựng được 1 mô hình 

“vùng lúa ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn 

hàng hóa xuất khẩu” 150 ha tại Hợp tác xã nông 

nghiệp Phát Lộc, ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa 

Lập liên kết với Tập đoàn Lộc Trời. [5] 

Phú Yên: Vụ hè thu năm nay, nông dân tỉnh Phú 

Yên xuống giống hơn 24.500 ha lúa. Nắng nóng 

kéo dài đã khiến cho 1.000 ha lúa đang trong giai 

đoạn làm đòng trổ bông bị thiếu nước có khả năng 

ảnh hưởng tới năng suất cây lúa. Đại diện ngành 

Nông nghiệp Phú Yên cho biết, nếu thời gian tới 

nắng nóng kéo dài, diện tích thiếu nước tiếp tục gia 

tăng thì sẽ tham mưu UBND tỉnh Phú Yên có ý kiến 

với các nhà máy thuỷ điện đầu nguồn sông Ba tăng 

lưu lượng xả để cứu lúa, hạn chế thấp nhất diện 

tích lúa bị thiệt hại do nắng hạn. [6] 

Trước dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn diễn biến 

phức tạp và có thể kéo dài đến tháng 9, khi kiểm 

tra công tác chống hạn vào những ngày gần đây, 

lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu công tác 

chống hạn phải được ưu tiên hàng đầu trong thời 

điểm hiện nay. [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: https://baoangiang.com.vn/co-gioi-hoa-san-

xuat-lua-o-nam-dong-bang-song-hong-

a372179.html 

[3]: https://melinh.hanoi.gov.vn/me-linh-tap-trung-

phong-tru-sau-benh-bao-ve-lua-mua-2023-

173230824181745288.htm  

[4]: https://thanhnien.vn/an-do-chinh-thuc-ap-thue-

xuat-khau-20-voi-gao-do-

185230826132955532.htm 

[5]: https://la34.com.vn/tan-thanh-thuc-hien-duoc-

7-500-ha-lua-ung-dung-cong-nghe-cao-

113267.html 

[6]: https://kinhtenongthon.vn/Phu-Yen-khan-

truong-chong-han-cuu-lua-he-thu-post58244.html 

 

 

 

 

[1]: https://www.zawya.com/en/world/china-and-

asia-pacific/supply-woes-fuel-high-vietnamese-

rates-small-deals-help-thai-market-c42wsosq 

[2]:https://thanhnien.vn/nong-myanmar-han-che-

xuat-khau-tat-ca-cac-loai-gao-

185230825112409353.htm 

[3]:https://www.nasdaq.com/articles/indonesias-

bulog-seeks-rice-imports-from-cambodia-myanmar 

[4]:https://thanhnien.vn/nong-an-do-lo-tin-se-siet-

them-xuat-khau-gao-185230822145346418.htm 

[5]:https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/107

164/rcs-23g.pdf?v=3037.5 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 7600 0 

Tiền Giang 7700 +100 

Kiên Giang 7000 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8200 0 

Hậu Giang 8500 +100 

Bến Tre 6500 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8600 +100 

Bến Tre 7100 0 

Kiên Giang 6700 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


